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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index đóng cửa trên vùng 1200 điểm, do đó chỉ số sẽ có khả năng tiếp tục hướng lên mốc xa hơn là 1214 – 1226
điểm.

Nhà đầu tư tham gia giao dịch đối với các cổ phiếu còn nhiều dư địa và có sự ủng hộ của dòng tiền lớn để đảm bảo tính
an toàn. Chủ động quan trị danh mục khi thị trường tiến gần đến các mốc kháng cự trên.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 16/02/2024
VNINDEX

1,202.50 +0.33%

HNX

232.75 +0.74%

UPCOM

90.06 +0.82%

DOW JONES

38,773.12 +0.91%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Ngân hàng dẫn dắt”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +3.97 điểm (+0.33%) lên mức 1202.5 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 18.55 nghìn tỷ đồng, tăng +24.5% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +4.42 điểm (+0.36%) lên mức 1217.12 điểm,
trong đó chỉ số nghiêng về bên mua với 17 mã tăng, 8 mã giảm và 5 mã tham chiếu.

VN-Index duy trì sắc xanh trong suốt phiên giao dịch nhưng gặp áp lực bán chủ động xuất hiện cuối phiên chiều chủ
yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn khiến thị trường đánh mất đà tăng. Tuy nhiên trên sàn giao dịch vẫn có sự phân hóa. Các
nhóm tăng điểm nổi bật gồm Tài nguyên cơ bản (+1.55%), Dầu khí (+0.95%), Truyền thông (+0.77%). Nhóm Ngân hàng
tăng điểm nhẹ +0.6% nhưng lại là nhóm thu hút dòng tiền lớn nhất. Các cổ phiếu tăng nổi bật gồm MSB (+6.74%), OCB
(+5.3%), CII (+4.35%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.33%), HNX-Index (+0.74%), UPCOMIndex (+0.81%), VN30
(+0.36%), HNX30 (+0.59%), VNMID (+0.84%), VNSML (+0.62%), VNDIAMOND (+0.23%), VNFINLEAD (+0.79%), VNCOND
(-0.72%), VNCONS (+0.27%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm TCB (+0.95 điểm), MBB (+0.83 điểm), HPG (+0.78 điểm) trong khi đó cổ
phiếu kéo giảm điểm chỉ số gồm ACB (-0.76 điểm), CTG (-0.66 điểm), GVR (-0.39 điểm). NĐT nước ngoài bán ròng
-327.68 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm VNM (-131.59 tỷ), CTG (-91.81 tỷ), MWG
(-84.11 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất gồm MSB (+122.47 tỷ), HPG (+114.53 tỷ), CII (+84.33 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 Lợi thế sản xuất Hydrogen Xanh từ điện gió ngoài khơi 1
 Xuất khẩu gạo ST25 tăng phi mã, được ưa chuộng tại Mỹ 2
 TP HCM dẫn đầu cả nước về số dự án FDI mới trong tháng đầu tiên năm 2024 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

16/02/2024: Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,400.00 0.00% 0.27% 0.31%
USD/JPY 150.63 0.86% 1.32% 5.12%
GBP/USD 1.26 0.00% 0.80% -0.79%
EUR/USD 1.07 -0.93% 0.00% -1.83%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép 3,901.00 0.44% 0.10% -1.27%
Thép cuộn cán nóng 796.00 0.13% -7.87% -28.22%
Gỗ 552.60 0.02% -0.16% -4.48%
Quặng sắt 128.00 0.00% -4.12% -10.18%
Vàng 1,991.19 -0.03% -2.17% -2.55%
Bạc 22.08 -0.05% -1.43% -3.96%
Đồng 3.71 -0.27% -1.59% -3.64%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cao su 152.80 0.73% 1.06% 0.46%
Lúa mì 598.00 0.08% 1.31% -0.37%
Lợn hơi 81.08 -0.06% -1.36% 11.83%
Đường 23.30 -1.10% -0.98% 11.48%
Cà phê 193.00 -1.33% 1.85% 1.50%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 82.59 0.72% 5.90% 5.55%
Khí tự nhiên 1.67 0.00% -16.92% -34.77%
Than 120.00 -0.50% 3.45% -9.02%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 17,046.69 0.60% 0.74% 2.73%
Dow Jones 38,773.12 0.91% 0.25% 3.56%
FTSE 100 7,597.53 0.38% -0.41% -1.20%
Nikkei 225 38,157.94 1.21% 5.52% 14.03%
S&P 500 5,029.73 0.58% 0.69% 7.27%

15/02/2024
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1. Độ rộng thị trường

-0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

Dầu khí

Tiện ích Cộng đồng

Ngân hàng

Nguyên vật liệu

Hàng Tiêu dùng

Công nghiệp

Tài chính

Dược phẩm và Y tế

Dịch vụ Tiêu dùng

Viễn thông

Công nghệ Thông tin

0.61%

0.11%

-0.73%

0.25%

0.58%

0.36%

0.32%

-0.20%

1.02%

0.87%

-0.21%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/02/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

TCB MBB HPG MSB OCB VPB VIB SHB TPB SAB BCM SIP VJC VCB LGC MWG FPT GVR CTG ACB

-0.38

-0.63

0.95

0.19

-0.07 -0.08 -0.10 -0.13

0.83
0.78

0.48
0.41

0.34

-0.27

0.25 0.22 0.19

-0.16
-0.26

-0.72

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

26/01 29/01 30/01 31/01 01/02 02/02 05/02 06/02 07/02 15/02

555

51
105

39

175

470

121

-715

63

-420

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

26/01 29/01 30/01 31/01 01/02 02/02 05/02 06/02 07/02 15/02

290

-167

260

1,372

84

-278

-91

-480

-31

-363

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MSB 122,725 8,259,500

HPG 114,598 3,994,248

CII 84,123 4,428,500

GEX 39,277 1,785,900

HHV 34,958 2,200,300

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VRE -64,559 -2,936,758

PDR -66,137 -2,220,000

MWG -84,189 -1,822,400

CTG -91,988 -2,591,779

VNM -131,647 -1,947,287

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

GEX 24,548 1,107,800

AAA 22,109 2,021,600

E1VFVN30 14,495 688,300

PDR 5,405 182,400

FRT 5,060 40,800

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

STB -36,154 -1,153,300

VSC -40,277 -1,824,500

VPB -41,224 -2,080,600

NVL -50,211 -2,883,800

HPG -57,656 -2,009,700

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,202.50 0.33% 3.28% 6.52%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 19,339.91 25.04% -16.89% 24.95%
HNX 232.75 0.74% 1.56% 0.61%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,289.03 4.84% -30.41% 18.53%
Upcom 90.06 0.82% 2.70% 3.55%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 524.59 5.71% -73.49% -30.54%
P/E VNindex (x) 13.91 0.29% 1.16% 0.22%
P/B VNindex (x) 1.72 0.00% 1.18% 0.58%

15/02/2024

NIKKEI 225

38,157.94 +1.21%

DAX

17,046.69 +0.60%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Mở đầu phiên giao dịch của năm mới, VN-Index chạm lên vùng 1200 điểm với cây nến lưỡng lự. Lực mua chủ động diễn ra
trong phiên sáng và giảm dần vào phiên chiều khi lực bán chủ động áp đảo, chủ yếu đến từ nhóm VN30. Trên biểu đồ
ngày, thị trường tiếp tục hồi phục và chạm vùng 1200 điểm với thanh khoản cao hơn 20% so với phiên trước.

VN-Index trên các biểu đồ khung nhỏ đang có xu hướng kiểm định lại các đường hỗ trợ ngắn tại MA10 và MA20. Các chỉ
báo như MFI, RSI, MACD… duy trì xu hướng hồi phục trong các phiên tới, tuy nhiên đối với chỉ báo MACD tại khung 30M
đã xuất hiện phân kỳ đi kèm lực bán lớn cho tín hiệu thị trường có thể đảo chiều nhẹ trong ngắn hạn. Kết thúc phiên giao
dịch, điểm số duy trì trên 1200 điểm tạo tâm lý thoải mái cho nhà đầu tư sau kỳ nghỉ Tết do đây là vùng quan trọng và đã
được thị trường kiểm định nhiều lần trong quá khứ.

Xét về xu hướng chung, mặc dù chỉ số có dấu hiệu phân kỳ nhẹ trên biểu đồ khung nhỏ, nhưng VN-Index đã tiếp cận vùng
1200 điểm với thanh khoản cải thiện. Do đó, với kịch bản tích cực, thị trường tiếp tục giao dịch quanh 1200 điểm và hướng
lên vùng 1214 – 1226 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo chiến lược năm 2024

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TCB 2.95%
MBB 2.77%
HPG 1.95%
TPB 1.89%
VIB 1.84%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CRC 16.48%
TVB 13.91%
HHS 13.26%
D2D 12.72%
PMG 9.89%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MSB 6.74%
STG 6.47%
TMP 6.25%
CII 4.35%
KHG 3.64%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ACB -2.86%
MWG -1.61%
GVR -1.58%
CTG -1.41%
PDR -1.16%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TIX -6.48%
PAC -3.62%
VAF -2.96%
UIC -2.90%
LIX -2.28%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR 11.38%
TCB 11.14%
MBB 11.03%
CTG 10.76%
FPT 8.67%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FDC -15.64%
TN1 -9.15%
COM -8.11%
LBM -6.98%
TIX -6.48%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSB 10.66%
PAN 9.46%
TMP 9.29%
DBC 7.78%
DCM 7.42%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRE -2.00%
VJC -0.10%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LGC -6.00%
SIP -2.50%
SZC -2.24%
TLG -1.91%
BMP -1.89%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HNG -9.17%
LGC -6.93%
HBC -5.35%
HAG -5.28%
PSH -3.60%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CRC 6.97%
TCT 6.95%
GIL 6.94%
FIR 6.93%
TVB 6.87%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Nhật Bản không còn là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới
 Maersk: Căng thẳng ở Biển Đỏ sẽ không sớm chấm dứt
 Giới phân tích kỳ vọng Mỹ sẽ vẫn hạ lãi suất trong năm 2024

https://vietstock.vn/2024/02/loi-the-san-xuat-hydrogen-xanh-tu-dien-gio-ngoai-khoi-768-1156327.htm
https://vietnambiz.vn/xuat-khau-gao-st25-tang-phi-ma-duoc-ua-chuong-tai-my-20242910414517.htm
https://cafebiz.vn/tp-hcm-dan-dau-ca-nuoc-ve-so-du-an-fdi-moi-trong-thang-dau-tien-nam-2024-176240214174804937.chn
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/01/BCCL-2024_Final.pdf
https://vietnambiz.vn/nhat-ban-khong-con-la-nen-kinh-te-lon-thu-ba-the-gioi-202421585445250.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/post-339335.html
https://vietnambiz.vn/gioi-phan-tich-ky-vong-my-se-van-ha-lai-suat-trong-nam-2024-2024214231438691.htm

